
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 8, Ngách 1 Ngõ 107A, Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

09/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHONG 

0108164772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
DU LỊCH HẢI PHONG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI PHONG TRADING AND SERVICES 
TOURISM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI PHONG TSAT CO ,.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Lập trình máy vi tính 6201

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Tư vấn, môi giới quyền sử dụng đất;

6820

3. Cho thuê xe có động cơ 7710

4. Đại lý du lịch 7911(Chính)

5. Điều hành tua du lịch 7912

6. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

7. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

8. Dịch vụ liên quan đến in 1812

9. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

10. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

11. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và các công viên theo chủ đề;
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khóa, ghê tựa, dù 
che,v.v...:\
- Hoạt động cúa các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;

9329

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. In ấn 1811

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

15. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

16. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác 5629

26. Xuất bản phần mềm 5820
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200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN ĐỨC 
TÂM 

Số 107B, Phố Tôn 
Đức Thắng, Phường 
Hàng Bột, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.000.000 50,000 012195694

2 VŨ THỊ 
LUYẾN

Thôn Đặng Xuyên , 
Xã Đặng Lễ, Huyện 
Ân Thi, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

100.000.000 50,000 145372027

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012195694
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 107B, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 8, Ngách 1 Ngõ 107A, Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐỨC TÂM Nam

28/03/1984 Kinh Việt Nam

02/07/2007 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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